
UBND TỈNH TIỀN GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

Số: 1255 /QĐ-SYT       Tiền Giang, ngày 10  tháng  8  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt cập nhật các dịch vụ kỹ thuật trong  

khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ Sản năm 2020 
  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TIỀN GIANG 
 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc 

Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

UBND tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ đề nghị tại Công văn số 36/BVPS  ngày 06/8 /2020 của Bệnh viện 

Phụ Sản về việc đề nghị phê duyệt cập nhật danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa 

bệnh năm 2020 tại đơn vị và Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật ngày 

16/01/2020 về việc cập nhật danh mục phân tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, 

chữa bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT năm 2020;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay phê duyệt cập nhật Danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám 

bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT thực hiện tại Bệnh viện Phụ 

Sản năm 2020 như sau: 314 dịch vụ kỹ thuật (danh mục kèm theo). 

Điều 2. Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

được phê duyệt là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện kỹ thuật, chuyển tuyến, 

thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.  

Điều 3. Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản chịu trách nhiệm đảm bảo về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện 

danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt theo đúng các quy định chuyên môn và 

quy trình kỹ thuật.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho các Quyết 

định có liên quan của Sở Y tế về việc phê duyệt dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, 

chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Phụ Sản trước đây. 

Điều 4. Các Ông, Bà Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Giám đốc 

Bệnh viện Phụ Sản và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như Điều 4;  

- BHXH tỉnh (để phối hợp);  

- Cổng Thông tin điện tử SYT (để đăng tải);                                                         

- Lưu VT, NVYD.         
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PHỤ LỤC  

Danh mục dịch vụ kỹ thuật trong  

khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ Sản được phê duyệt kèm theo 

( Quyết  định số 1255 /QĐ-SYT ngày  10  tháng  8  năm 2020 của Sở Y tế.) 

STT 

BVPS 

Số TT theo 

QĐ số 

43/2013/QĐ

-BYT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN  

KỸ THUẬT 

A B C D 

1 01.0002 Ghi điện tim cấp cứu tại giường x  x  

2 01.0051 Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ x  x x 

3 01.0054 
Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống 

thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) 
x  x x 

4 01.0055 
Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống 

thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) 
x  x  

5 01.0078 Rút ống nội khí quản x  x  

6 01.0133 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV ≤ 8 giờ x  x  

7 01.0138 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ x  x  

8 01.0158 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản x  x x 

9 01.0239 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu x  x  

10 01.0240 Chọc dò ổ bụng cấp cứu x  x  

11 01.0252 Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ x  x x 

12 01.0254 Truyền máu và các chế phẩm máu x  x x 

13 01.0267 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) x  x  

14 01.0281 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) x  x  

15 01.0285 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường x  x  

16 02.0001 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x  x  

17 02.0085 Điện tim thường x  x  

18 02.0188 Đặt sonde bàng quang x  x  

19 02.0244 Đặt ống thông dạ dày x    

20 02.0314 Siêu âm ổ bụng x  x  

21 02.0334 Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng x  x  

22 03.0051 Ép tim ngoài lồng ngực x  x x 

23 03.0077 Đặt ống nội khí quản x  x  

24 03.0106 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ x  x x 

25 03.0113 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp x  x x 

26 03.0191 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường x  x x 

27 03.1052 Nội soi ổ bụng để thăm dò chẩn đoán x    

28 03.1403 Kỹ thuật theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường quy x  x  

29 03.2387 Tiêm trong da x  x x 

30 03.2388 Tiêm dưới da x  x x 



3 

 

31 03.2389 Tiêm bắp thịt x  x x 

32 03.2390 Tiêm tĩnh mạch x  x x 

33 03.3594 Khâu vết thương âm hộ, âm đạo x    

34 03.3818 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn x    

35 03.3826 Thay băng, cắt chỉ vết mổ x  x x 

36 03.4136 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc buồng trứng x    

37 03.4252 Siêu âm tim thai qua thành bụng x    

38 03.4253 Siêu âm tim thai qua đường âm đạo x    

39 09.0003 Kỹ thuật cách ly nhiễm trùng x  x  

40 09.0004 Cai máy thở bằng chế độ thở thông thường x  x  

41 09.0006 Cấp cứu cao huyết áp x  x  

42 09.0007 Cấp cứu ngừng thở x  x  

43 09.0008 Cấp cứu ngừng tim x  x  

44 09.0010 Cấp cứu tụt huyết áp x  x  

45 09.0011 Chăm sóc bệnh nhân đã tử vong x  x  

46 09.0013 Chăm sóc catheter tĩnh mạch x  x  

47 09.0015 Chọc tĩnh mạch cảnh ngoài x  x  

48 09.0037 Đặt nội khí quản khi dạ dầy đầy x  x  

49 09.0046 Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp x  x  

50 09.0059 
Dự phòng rối loạn đông máu bằng tiêm truyền axit 

tranexamic 
x  x  

51 09.0066 Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch trong nạo hút thai x  x  

52 09.0067 
Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, ketamine, 

propofol, thiopental 
x  x  

53 09.0068 Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda x  x  

54 09.0094 Kỹ thuật gây tê tủy sống phẫu thuật lấy thai x  x  

55 09.0123 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng x  x  

56 09.0146 
Phát hiện, phòng, điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện (vết phẫu 

thuật, catheter, hô hấp, tiết niệu…) 
x  x  

57 09.0148 Rửa tay phẫu thuật x  x  

58 09.0149 Rửa tay sát khuẩn x  x  

59 09.0150 Săn sóc theo dõi ống thông tiểu x  x  

60 09.0165 Theo dõi EtCO2 x  x  

61 09.0168 Theo dõi huyết áp không xấm lấn bằng máy x  x  

62 09.0173 Theo dõi SpO2 x  x  

63 09.0176 Theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường qui x  x  

64 09.0184 Thở oxy qua mặt nạ x  x  

65 09.0186 Thở oxy qua ống chữ T x  x  

66 09.0188 Thông khí không xâm nhập bằng máy thở x  x  

67 09.0192 Thường qui đặt nội khí quản khó x  x  

68 09.0194 Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS x  x  
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69 09.0196 Truyền dịch trong sốc x  x  

70 09.0198 Truyền máu khối lượng lớn x  x  

71 09.0199 Truyền máu trong sốc x  x  

72 09.0200 Vận chuyển bệnh nhân nặng ngoại viện x  x  

73 09.0201 Vận chuyển bệnh nhân nặng nội viện x  x  

74 09.0204 Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh x  x  

75 09.0205 Xác định nhóm máu trước truyền máu tại giường x  x  

76 09.0210 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân 

Basedow 
x    

77 09.0211 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân có 

bệnh tim 
x    

78 09.0213 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đa 

chấn thương 
x    

79 09.0214 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đái 

tháo đường 
x    

80 09.0215 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân động 

kinh + tiền sử động kinh 
x    

81 09.0216 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân giảm 

tiểu cầu 
x    

82 09.0217 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hen 

phế quản 
x    

83 09.0221 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân OAP-

dọa OAP 
x    

84 09.0222 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau 

bong non 
x    

85 09.0223 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau 

cài răng lược 
x    

86 09.0224 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau 

tiền đạo ra máu 
x    

87 09.0225 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân thai 

chết lưu 
x    

88 09.0226 
Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân tiền 

sản giật nặng 
x    

89 09.0239 Gây mê nội soi ổ bụng chẩn đoán x    

90 09.0253 Gây mê phẫu thuật áp xe tồn dư ổ bụng x    

91 09.0269 Gây mê phẫu thuật bệnh nhân chửa ngoài dạ con vỡ x  x  

92 09.0277 Gây mê phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung x  x  

93 09.0326 Gây mê phẫu thuật cắt buồng trứng 2 bên x  x  

94 09.0496 
Gây mê phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng, u buồng trứng, 

phần phụ 
x  x  

95 09.0501 Gây mê phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì u xơ tử cung x  x  

96 09.0503 Gây mê phẫu thuật cắt tử cung x  x  
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97 09.0563 Gây mê phẫu thuật cắt u nang buồng trứng xoắn x  x  

98 09.0582 Gây mê phẫu thuật cắt u thành âm đạo x    

99 09.0653 Gây mê phẫu thuật chửa ngoài dạ con vỡ x  x  

100 09.1608 Gây mê phẫu thuật sa sinh dục x    

101 09.1632 
Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân đái 

tháo đường 
x    

102 09.1633 
Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân động 

kinh + tiền sử động kinh 
x    

103 09.1634 
Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân giảm 

tiểu cầu 
x    

104 09.1635 
Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hen 

phế quản 
x    

105 09.1640 
Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau 

bong non 
x    

106 09.1642 
Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân rau 

tiền đạo ra máu 
x    

107 09.1643 
Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân thai 

chết lưu 
x    

108 09.1644 
Hồi sức nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân tiền 

sản giật nặng 
x    

109 09.1695 Hồi sức phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung  x    

110 09.1914 
Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung buồng trứng, u buồng trứng, 

phần phụ 
x  x  

111 09.1919 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn vì u xơ tử cung x  x  

112 09.1921 Hồi sức phẫu thuật cắt tử cung x  x  

113 09.1981 Hồi sức phẫu thuật cắt u nang buồng trứng xoắn x  x  

114 09.1982 Hồi sức phẫu thuật cắt u nang buồng trứng x  x  

115 09.2071 Hồi sức phẫu thuật chửa ngoài dạ con vỡ x  x  

116 09.2085 Hồi sức phẫu thuật có sốc x    

117 09.2535 Hồi sức phẫu thuật loai 3 x  x  

118 09.3026 Hồi sức phẫu thuật sa sinh dục x    

119 10.0571 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản x    

120 10.0572 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp x    

121 13.0001 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược x    

122 13.0002 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên x    

123 13.0003 
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức 

tạp 
x    

124 13.0004 
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, 

thận, gan, huyết học, nội tiết...) 
x    

125 13.0005 
Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau 

bong non, tiền sản giật, sản giật...) 
x    
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126 13.0006 
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm 

(viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp…) 
x    

127 13.0007 Phẫu thuật lấy thai lần đầu x  x  

128 13.0008 
Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động 

mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) 
x  x  

129 13.0009 
Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc 

mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp 
x    

130 13.0010 
Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu 

thứ phát sau phẫu thuật sản khoa 
x    

131 13.0012 
Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ 

khoa 
x  x  

132 13.0013 Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung x  x  

133 13.0014 
Phẫu thuật tổn thương đường tiêu hóa do tai biến phẫu thuật 

sản phụ khoa 
x    

134 13.0015 
Phẫu thuật tổn thương đường tiết niệu do tai biến phẫu thuật 

sản phụ khoa. 
x    

135 13.0016 
Phẫu thuật tổn thương mạch máu do tai biến phẫu thuật sản 

phụ khoa 
x    

136 13.0017 Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai x    

137 13.0018 Khâu tử cung do nạo thủng x  x  

138 13.0019 
Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng 

cứng 
x    

139 13.0020 Gây chuyển dạ bằng thuốc x    

140 13.0021 Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm x  x  

141 13.0022 Đẻ chỉ huy bằng truyền oxytocin tĩnh mạch x  x  

142 13.0023 
Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản 

khoa 
x  x  

143 13.0024 Đỡ đẻ ngôi ngược (*) x  x  

144 13.0025 Nội xoay thai x  x  

145 13.0026 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên x  x  

146 13.0028 Giác hút x  x  

147 13.0030 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo x  x  

148 13.0031 
Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau 

sẩy, sau nạo 
x  x  

149 13.0032 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn x  x  

150 13.0033 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm x  x  

151 13.0034 Cắt và khâu tầng sinh môn x  x x 

152 13.0035 Xử trí tích cực giai đoạn 3 cuộc chuyển dạ đẻ x  x  

153 13.0036 Nghiệm pháp bong rau, đỡ rau, kiểm tra bánh rau x  x  

154 13.0037 Kiểm soát tử cung x  x  

155 13.0038 Bóc rau nhân tạo x  x  
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156 13.0039 Kỹ thuật bấm ối x  x  

157 13.0040 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn x  x  

158 13.0041 Khám thai x  x  

159 13.0044 Hủy thai: Cắt thai nhi trong ngôi ngang x    

160 13.0045 Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai x    

161 13.0048 Nong cổ tử cung do bế sản dịch x  x  

162 13.0049 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ x  x  

163 13.0050 Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút x  x  

164 13.0052 Khâu vòng cổ tử cung x  x  

165 13.0053 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung x  x  

166 13.0054 Chích áp xe tầng sinh môn x  x  

167 13.0061 
Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu 

trong tiểu khung 
x    

168 13.0063 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn x    

169 13.0064 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần x    

170 13.0067 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo x    

171 13.0068 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn x    

172 13.0069 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối x    

173 13.0070 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần x  x  

174 13.0071 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung x  x  

175 13.0072 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ x  x  

176 13.0073 
Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm 

phần phụ, ứ mủ vòi trứng 
x    

177 13.0074 
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm 

phần phụ, ứ mủ vòi trứng 
x    

178 13.0075 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung x    

179 13.0076 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ x    

180 13.0079 Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh 

nhân có thai 
x    

181 13.0080 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn x  x  

182 13.0081 
Phẫu thuật nội soi cắt u nang  buồng trứng, nang cạnh vòi tử 

cung 
x  x  

183 13.0082 Triệt sản x  x  

184 13.0083 Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ x  x  

185 13.0086 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung x  x  

186 13.0087 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang x    

187 13.0088 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ x    

188 13.0090 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ x  x  

189 13.0091 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng x  x  

190 13.0092 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng x  x  
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191 13.0093 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang x  x  

192 13.0112 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp x    

193 13.0115 
Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tư cung ở tầng sinh môn, 

thành bụng 
x    

194 13.0116 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn x    

195 13.0123 
Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm 

đạo) 
x    

196 13.0131 Phẫu thuật nội soi ổ bụng để chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa x    

197 13.0132 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử lý bệnh lý phụ khoa x    

198 13.0133 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung x    

199 13.0136 
Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau 

phẫu thuật sản phụ khoa 
x    

200 13.0140 Khoét chóp cổ tử cung x    

201 13.0141 Cắt cụt cổ tử cung x    

202 13.0142 Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) x    

203 13.0143 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung x    

204 13.0144 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo x    

205 13.0145 
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt 

laser, áp lạnh… 
x    

206 13.0147 Cắt u thành âm đạo x    

207 13.0148 Lấy dị vật âm đạo x    

208 13.0149 Khâu rách cùng đồ âm đạo x    

209 13.0150 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn x    

210 13.0151 Chích áp xe tuyến Bartholin x    

211 13.0152 Bóc nang tuyến Bartholin x    

212 13.0153 Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh x    

213 13.0154 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo x    

214 13.0156 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính x    

215 13.0157 Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết x    

216 13.0158 Nạo hút thai trứng x    

217 13.0159 Dẫn lưu cùng đồ Douglas x    

218 13.0160 Chọc dò túi cùng Douglas x    

219 13.0161 Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ x    

220 13.0163 Chích áp xe vú x    

221 13.0165 Khám phụ khoa x  x  

222 13.0166 Soi cổ tử cung x  x  

223 13.0167 Làm thuốc âm đạo x  x  

224 13.0189 Điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh bằng phương pháp chiếu đèn x    

225 13.0196 Khám sơ sinh x  x x 
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226 13.0197 Chăm sóc rốn sơ sinh x  x x 

227 13.0198 Tắm sơ sinh x  x x 

228 13.0199 Đặt sonde hậu môn sơ sinh x  x x 

229 13.0200 Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh x  x x 

230 13.0201 Hồi sức sơ sinh ngạt sau sinh x  x x 

231 13.0221 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng x    

232 13.022 Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ x  x  

233 13.0223 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ x  x  

234 13.0224 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ x  x  

235 13.0225 Cấy tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) x  x  

236 13.026 Cấy tháo thuốc tránh thai (loại  một nang) x  x  

237 13.0227 Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) x  x  

238 13.0228 Đặt và tháo dụng cụ tử cung x  x x 

239 13.0229 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần x    

240 13.0231 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần x    

241 13.0232 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 x    

242 13.0233 
Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến 

hết tuần thứ 18 
x    

243 13.0234 Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai) x    

244 13.0235 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ x    

245 13.0237 Hút thai dưới siêu âm x    

246 13.0238 
Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút 

chân không 
x  x  

247 13.0239 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần x  x  

248 13.0240 Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ x  x  

249 13.0241 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không x  x x 

250 18.0018 Siêu âm tử cung phần phụ x  x  

251 18.0020 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) x  x  

252 18.0025 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ x    

253 18.0026 
Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch 

tử cung) 
x  x  

254 18.0030 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng x  x  

255 18.0031 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo x  x  

256 18.0032 
Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng x 



 
 

257 18.0033 Siêu âm Doppler tử cung buồng trứng qua đường âm đạo x  x  

258 18.0034 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu x  x  

259 18.0035 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa x  x  

260 18.0036 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối x  x  

261 18.0037 Siêu âm Doppler động mạch tử cung x    
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262 18.0038 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng đầu x x   

263 18.0039 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng giữa x x   

264 18.0040 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng cuối x x   

265 18.0041 Siêu âm 3D/4D thai nhi x x   

266 18.0042 Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi x x   

267 18.0054 Siêu âm tuyến vú hai bên x    

268 18.0119 Chụp Xquang ngực thẳng x  x x 

269 18.0120 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên x  x x 

270 18.0126 Chụp Xquang tuyến vú x    

271 21.0101 Đo mật độ xương bằng máy siêu âm x  x  

272 21.0120 
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75mg Glucose) 

3 mẫu cho người bệnh thai nghén 
x    

273 22.0001 
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên 

khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động 
x  x  

274 22.0005 

Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: 

Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) 

bằng máy tự động. 

x  x  

275 22.0011 

Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự 

động 

x  x  

276 22.0012 

Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), 

phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự 

động 

x  x  

277 22.0120 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) x  x  

278 22.0121 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) x  x  

279 22.0271 Phản ứng hòa hợp ở điều kiện 3  C (Kỹ thuật ống nghiệm) x    

280 22.0280 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) x  x  

281 22.0292 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) x    

282 22.0304 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) x    

283 22.0308 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) x    

284 23.0003 Định lượng Acid Uric x    

285 23.0018 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) x    

286 23.0019 Đo hoạt độ ALT (GPT) x  x  

287 23.0020 Đo hoạt độ AST (GOT) x  x  

288 23.0024 Định lượng hCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) x    

289 23.0025 
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 

x    
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290 23.0026 Định lượng Bilirubin gián tiếp x  x  

291 23.0027 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] x  x  

292 23.0032 Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) x    

293 23.0050 Định lượng  CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) x  x  

294 23.0051 Định lượng Creatine (máu) x  x  

295 23.0063 Định lượng Ferritin x    

296 23.0068 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) x    

297 23.0069 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) x    

298 23.0075 Định lượng Glucose (máu) x  x  

299 23.0077 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) x  x  

300 23.0162 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) x    

301 23.0166 Định lượng Ure (máu) x  x  

302 23.0179 Định tính beta hCG (test nhanh) x  x x 

303 23.0206 Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) x  x x 

304 24.0001 Vi khuẩn nhuộm soi x  x x 

305 24.0098 Treponema pallium test nhanh x  x x 

306 24.0117 HBsAg test nhanh x  x x 

307 24.0130 HBeAg test nhanh x  x x 

308 24.0144 HCV Ab test nhanh x  x x 

309 24.0169 HIV Ab test nhanh x  x x 

310 24.0263 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi x  x x 

311 24.0321 Vi nấm nhuộm soi x  x  

312 25.0073 Lấy bệnh phẩm làm phiến đồ tế bào cổ tử cung – âm đạo x    

313 25.0074 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou x    

314 27.0431 Phẫu thuật  nội soi cắt góc buồng trứng x    

Tổng cộng: 314 dịch vụ kỹ thuật. 
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